
1 Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hồng Vân 2 Tự luận

2
Các chuyên đề đổi mới giáo dục mầm non (Tăng 

cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu 
Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hồng Vân 2 Tự luận

3 Cơ sở giáo dục văn hóa cho trẻ mầm non Giáo dục mầm non
Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Hồng Vân
2 Tự luận

4 Phương pháp phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội Giáo dục mầm non Đỗ Lan Anh 2 Tự luận

5 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non Giáo dục mầm non Đỗ Lan Anh 2 Tự luận

6 Thực hành hoạt động giáo dục nuôi dưỡng Giáo dục mầm non Đào Thanh Xuân 2 Thực hành

7 Thực hành hoạt động dạy học Giáo dục mầm non Đào Thanh Xuân 3 Thực hành

8 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn Giáo dục mầm non Lê Thu Hương 2 Tự luận

9 Thống kê xã hội Quản trị văn phòng Đinh Hà Minh Tâm 2 Tự luận

1 Ngoại ngữ chuyên ngành hướng dẫn du lịch 2 Hướng dẫn du lịch

Cầm Thị Giang

Trần Thị Bích Hạnh

Nguyễn Thị Châu Băng

2 Tự luận

2 Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Ngọc Thúy 2 Tự luận

3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm non Hà Thị Mai Hoa 2 Tự luận

1 Tiếng Anh 1 Giáo dục mầm non

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Kim Oanh

3 Trắc nghiệm

2 Tiếng Anh 2 Giáo dục mầm non

Phạm Thị Thu Hiền

Vũ Thị Nguyệt

Chu Thị Thùy Hương

2 Trắc nghiệm

2. Chỉnh sửa ngân hàng đề

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG, CHỈNH SỬA NGÂN HÀNG ĐỀ THI

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số: 576/QĐ-CĐSL ngày  26 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)

T

T
Tên học phần Chủ nhiệm/cộng tác viên Hình thức thi Ghi chúSố tín chỉChuyên ngành đào tạo

II. KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1. Xây dựng ngân hàng đề

I. KHOA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Xây dựng ngân hàng đề

1



1 Giáo dục thể chất
Môn chung

(Cao đẳng nghề)

Lê Duy Thành

Trịnh Thị Liên
2 Thực hành

1 Quản trị thiết bị Quản trị văn phòng Đỗ Thị Minh Ngọc 2 Thực hành

2 Tin học ứng dụng trong văn thư lưu trữ Quản trị văn phòng Quàng Văn Bằng 2 Thực hành

3 Tin học ứng dụng trong văn phòng thống kê Quản trị văn phòng Lê Thị Huyền 2 Thực hành

4 Công tác văn phòng trong hoạt động quản lý Quản trị văn phòng Nguyễn Thu Trang 2 Tự luận

5 Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ Quản trị văn phòng Trịnh Thị Phương Thảo 2 Vấn đáp

6 Quản lý văn bản và hồ sơ trong môi trường mạng Quản trị văn phòng Đào Thị Thu Trang 2 Thực hành

7 Thực hành lập hồ sơ Văn thư hành chính Phạm Thu Trang 2 Thực hành

8 Ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư Văn thư hành chính Đỗ Thị Minh Ngọc 2 Thực hành

9 Tổ chức lao động khoa học công tác văn thư Văn thư hành chính Trịnh Thị Phương Thảo 2 Tự luận

10 Luật doanh nghiệp Văn thư hành chính Nguyễn Trọng Chính 2 Tự luận

11 Công tác văn thư trong doanh nghiệp Văn thư hành chính Lò Thị Minh Hậu 2 Tự luận

12 Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 1 Văn thư hành chính Đào Thị Bích Thu 2 Tự luận

13 Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 2 Văn thư hành chính Lèo Thị Hạnh 2 Tự luận

14 Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 3 Văn thư hành chính Bùi Thị Thu Hà 2 Tự luận

15 Công tác xã hội với cá nhân Công tác xã hội Phạm Thị Hà 2 Tự luận

16 Phương pháp nghiên cứu xã hội học Công tác xã hội Ngô Thị Dung 3 Tự luận

17 Phát triển cộng đồng Công tác xã hội Dương Thị Thế 4 Tự luận

18 Tâm lý học phát triển Công tác xã hội Mai Thị Quỳnh Hoa 2 Tự luận

19 Quản trị công tác xã hội Công tác xã hội Phùng Thu Hằng 3 Tự luận

20 Thực hành công tác xã hội cá nhân Công tác xã hội Ngô Thị Dung 2 Tự luận

21 Công tác xã hội với người nghèo Công tác xã hội Phùng Thu Hằng 2 Tự luận

22 Công tác xã hội trong bệnh viện Công tác xã hội Phạm Thị Hà 2 Tự luận

23 Công tác xã hội trong trường học Công tác xã hội Mai Thị Quỳnh Hoa 2 Trắc nghiệm

24 Giáo dục hòa nhập Công tác xã hội Dương Thị Thế 2 Tự luận

III. KHOA GIÁO DỤC THẾ CHẤT - QUỐC PHÒNG

IV. KHOA NỘI VỤ

1. Xây dựng ngân hàng đề

Chỉnh sửa ngân hàng đề

2. Chỉnh sửa ngân hàng đề
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1 Quản lý văn bản và con dấu Quản trị văn phòng Đào Thị Thu Trang 2 Trắc nghiệm

2 Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ Quản trị văn phòng Phạm Thu Trang 2 Trắc nghiệm

3 Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Quàng Văn Bằng 3 Trắc nghiệm

4 Quản trị nhân sự Quản trị văn phòng Nguyễn Thu Trang 3 Trắc nghiệm

5 Thủ tục hành chính Quản trị văn phòng Lò Thị Minh Hậu 2 Trắc nghiệm

6 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Quản trị văn phòng Lê Thị Huyền 3 Trắc nghiệm

7 Công tác xã hội với người HIV/AIDS Công tác xã hội Phạm Thị Hà 2 Trắc nghiệm

8 Công tác xã hội với người khuyết tật Công tác xã hội Ngô Thị Dung 2 Trắc nghiệm

9 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục mầm non Lèo Thị Hạnh 2 Trắc nghiệm

1 Mô phỏng mạch điện CNKT điện, điện tử Phùng Trung Kiên 2 Thực hành

2 Thực hành máy điện CNKT điện, điện tử Đỗ Văn Thắng 2 Thực hành

3 Trang bị điện CNKT điện, điện tử Vũ Thị Bích 2 Tự luận

4 Thực hành trang bị điện CNKT điện, điện tử Vũ Thị Bích 2 Thực hành

5 Lưới điện CNKT điện, điện tử Vũ Thị Bích 2 Tự luận

6 Thực hành điều khiển lập trình PLC CNKT điện, điện tử Trần Thị Hồng Thư 2 Thực hành

7 Thực hành kỹ thuật số CNKT điện, điện tử Trần Thị Hồng Thư 2 Thực hành

8 Thiết kế mạch in CNKT điện, điện tử Trần Thị Hồng Thư 2 Thực hành

9 Sữa chữa thiết bị điện dân dụng CNKT điện, điện tử Quách Thị Sơn 2 Thực hành

10 Thực hành điện tử CNKT điện, điện tử Quách Thị Sơn 2 Thực hành

11 Thông tin và điều độ hệ thống điện CNKT điện, điện tử Quách Thị Sơn 2 Tự luận

12 Lắp đặt mạch chiếu sáng CNKT điện, điện tử Trần Thị Thanh Nga 2 Thực hành

13 Quy hoạch hệ thống điện CNKT điện, điện tử Trần Thị Thanh Nga 2 Trắc nghiệm

14 Lập trình căn bản Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Thúy Tươi 3 Vấn đáp

15 Tin học văn phòng Công nghệ thông tin Nguyễn Hải Nam 2 Thực hành

16 Lý thuyết xử lý sự cố phần mềm Công nghệ thông tin Nguyễn Phú Thành 3 Trắc nghiệm

17 Thực hành xử lý sự cố phần mềm Công nghệ thông tin Phạm Quyết Thắng 2 Thực hành

18 Lắp ráp, cài đặt, bảo trì bảo dưỡng PC Công nghệ thông tin Đào Văn Lập 3 Thực hành

1 Bảo vệ rơ le CNKT điện, điện tử Trần Thị Thanh Nga 2 Trắc nghiệm

V. KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

1. Xây dựng ngân hàng đề

2. Chỉnh sửa ngân hàng đề
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2 Vận hành hệ thống điện CNKT điện, điện tử Nguyễn Thị Thì 2 Trắc nghiệm

3 Công nghệ thông tin cơ bản Giáo dục mầm non Hoàng Thị Nhất 4 Trắc nghiệm

4 Công nghệ phần mềm Công nghệ thông tin Nguyễn Hữu Thọ 3 Trắc nghiệm

5 Kiến trúc máy tính Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Vân 2 Trắc nghiệm

6 Quản trị mạng Công nghệ thông tin Đặng Thảo Nguyên 3 Trắc nghiệm

7 Quản trị cơ sở dữ liệu Công nghệ thông tin Nguyễn Thu Huyền 3 Trắc nghiệm

8 Hệ điều hành Công nghệ thông tin Tường Thị Phương Thảo 2 Trắc nghiệm

9 An toàn và bảo mật thông tin Công nghệ thông tin Hà Tuấn Sơn 2 Trắc nghiệm

10 An toàn và an ninh mạng Công nghệ thông tin Hoàng Văn Quỳnh 2 Trắc nghiệm

11 Quản trị hệ thống mạng Lan Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Văn 2 Trắc nghiệm

12 Công nghệ mạng không dây Công nghệ thông tin Đinh Thị Lân 2 Trắc nghiệm

13 Mạng máy tính Công nghệ thông tin Trần Thị Thu Nga 2 Trắc nghiệm

1 Hệ thống thông tin đất đai Quản lý đất đai Phùng Thị Hương 2 Thực hành

2 Hệ thống thông tin địa lý Quản lý đất đai Nguyễn Văn Long 2 Thực hành

3 Tin học ứng dụng Quản lý đất đai Phùng Thị Hương 3 Thực hành

4 Luật xây dựng Quản lý đất đai Nguyễn Văn Long 2 Tự luận

5 Đánh giá tác động môi trường Quản lý đất đai Lê Thị Hương 2 Tự luận

6 Quy hoạch môi trường Quản lý đất đai Trần Thị Duyên 2 Tự luận

7 Sinh thái môi trường Quản lý đất đai Phạm Thị Hường 2 Tự luận

8 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc Lâm sinh Tô Thị Hồng Gấm 2 Tự luận

1 Đăng ký thống kê đất đai Quản lý đất đai Lê Thị Hương 3 Trắc nghiệm

2 Luật đất đai Quản lý đất đai Phạm Thị Hường 2 Trắc nghiệm

3 Quản lý hành chính nhà nước về đất đai Quản lý đất đai Phạm Thị Hường 3 Trắc nghiệm

4 Thực vật rừng Lâm sinh Nguyễn Lương Thiện 2 Trắc nghiệm

5 Động vật rừng Lâm sinh Nguyễn Lương Thiện 2 Trắc nghiệm

1. Xây dựng ngân hàng đề

2. Chỉnh sửa ngân hàng đề

VII. KHOA NÔNG NGHIỆP

1. Xây dựng ngân hàng đề

VI. KHOA LÂM NGHIỆP - ĐỊA CHÍNH
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1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa gia súc Chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Thu Chung 3 Tự luận

2 Bệnh truyền nhiễm thú y Chăn nuôi thú y Hồ Anh Thắng 2 Tự luận

3 Bệnh ký sinh trùng thú y Chăn nuôi thú y Nông Thị Thanh 2 Tự luận

4 Quản lý chất thải chăn nuôi Chăn nuôi thú y Hoàng Văn Thiện 2 Vấn đáp

5 Thực hành sử dụng thuốc và vaccin trong thú y Chăn nuôi thú y Nguyễn Việt Thắng 3 Vấn đáp

6 Chăn nuôi cá nước ngọt Chăn nuôi thú y Trương Hồng Quang 2 Tự luận

7 Quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm Chăn nuôi thú y Triệu Thị Thịnh 2 Tự luận

8 Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn Chăn nuôi thú y Vũ Thị Ngọc Ánh 2 Tự luận

1 Luật thú y Chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Nga 2 Trắc nghiệm

2 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi Chăn nuôi thú y Hoàng Văn Giáp 2 Trắc nghiệm

3 Sinh lý động vật Chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Nga 2 Trắc nghiệm

4 Di truyền động vật Chăn nuôi thú y Đỗ Văn Tuân 2 Trắc nghiệm

5 Dược lý thú y Chăn nuôi thú y Hoàng Văn Thiện 2 Trắc nghiệm

1 Pháp luật ngân hàng Kế toán doanh nghiệp Đoàn Thu Hà 2 Tự luận

2 Tín dụng ngân hàng Kế toán doanh nghiệp Mai Thị Trang 2 Kết hợp

3 Lập và quản lý dự án Kế toán doanh nghiệp Vì Việt Hà 3 Tự luận

4 Thực hành kế toán thuế Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Lan Anh 3 Tự luận

5 Tin học kế toán Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hương 2 Thực hành

6 Kế toán ngân hàng thương mại Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Khánh Hòa 2 Tự luận

7 Kế toán máy Kế toán doanh nghiệp Dương Thị Hạnh 2 Thực hành

8 Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Quyên 4 Tự luận

9 Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 Kế toán doanh nghiệp Bùi Thị Thu 4 Tự luận

10 Kế toán doanh nghiệp thương mại Quản trị văn phòng Lê Thị Vân Anh 2 Tự luận

1 Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Hướng dẫn du lịch Trần Thị Soi 3 Trắc nghiệm

2 Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch Hướng dẫn du lịch Ngô Thu Thản 2 Trắc nghiệm

3 Thực hành thuyết minh viên tại điểm Hướng dẫn du lịch Trần Thị Soi 2 Thực hành

4 Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến Hướng dẫn du lịch Trần Thị Soi 3 Thực hành

1. Xây dựng ngân hàng đề

2. Chỉnh sửa ngân hàng đề

VIII. KHOA KINH TẾ

IX. KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

1. Xây dựng ngân hàng đề
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5
Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch 

tại địa phương
Hướng dẫn du lịch Vũ Hải Đại 2 Thực hành

6 Kỹ năng tổ chức hoạt náo trong du lịch Hướng dẫn du lịch Trần Thị Soi 2 Thực hành

7 Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Hạnh 2 Thực hành

8 Lịch sử văn minh thế giới Hướng dẫn du lịch Phùng Thị Thúy 2 Trắc nghiệm

9 Nghiệp vụ chế biến món ăn Hướng dẫn du lịch Đinh Thị Quỳnh Anh 2 Thực hành

10 Nghiệp vụ lưu trú Hướng dẫn du lịch Đinh Thị Quỳnh Anh 2 Thực hành

11 Nghiệp vụ lễ tân Hướng dẫn du lịch Đinh Thị Quỳnh Anh 2 Thực hành

1 Tổng quan du lịch và cơ sở lưu trú Hướng dẫn du lịch Đinh Thị Quỳnh Anh 2 Trắc nghiệm

2 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch Hướng dẫn du lịch Lê Quốc Công 2 Trắc nghiệm

3 Địa lý và tuyến điểm du lịch Việt Nam Hướng dẫn du lịch Trần Thị Soi 3 Trắc nghiệm

4 Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La Hướng dẫn du lịch Phùng Thị Thúy 3 Trắc nghiệm

5 Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Hạnh 3 Trắc nghiệm

6 Văn hóa Việt Nam Hướng dẫn du lịch Vũ Hải Đại 3 Trắc nghiệm

7 Văn hóa các dân tộc Tây Bắc Hướng dẫn du lịch Hà Duy Sơn 2 Trắc nghiệm

8 Marketing du lịch Hướng dẫn du lịch Đinh Thị Quỳnh Anh 2 Trắc nghiệm

9 Quản lý nhà nước về du lịch Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Hà 2 Trắc nghiệm

Danh sách này có 135 môn học/học phần đăng ký xây dựng, chỉnh sửa. Trong đó:

* Xây dựng ngân hàng đề: 91 môn học/học phần

* Chỉnh sửa ngân hàng đề: 44 môn học/học phần./.

2. Chỉnh sửa ngân hàng đề
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